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BÁO CÁO HỌC THUẬT

BÀN LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG



Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Kim Liên
Đơn vị: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh



Phần 1: 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
- Tiếng việt: Lý thuyết tài chính công 
- Tiếng anh: Public financial theory
Mã số học phần: 7070427
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 45		Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0		 Đồ án:  0		 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:		Mã giảng viên
	1. TS. Phí Thị Kim Thư
	0704-05

	2. TS. Lưu Thị Thu Hà
	0704-06

	3. TS Dương Thị Nhàn 
	0704-11

	4. ThS Lê Thị Thu Hồng
	0704-16

	5. TS. Hoàng Thị Thủy
	0704 - 14

	6. ThS. Phạm Minh Hải
	0704 - 12


2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế- QTKD
3. Điều kiện học học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khu vực công và tài chính công, NSNN và thu NSNN, hàng hóa công và chi tiêu công, cân đối thu chi NSNN, nợ công, tín dụng nhà nước, quỹ tài chính ngoài NSNN, chính sách tài chính công của Việt Nam.
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Hiểu được khái niệm, đặc điểm, vai trò về khu vực công và tài chính khu vực công 
4.1.2. Nắm được kiến thức tổng quan về NSNN, những khoản thu NSNN, hàng hóa công, nội dung và quản ly chi tiêu công cũng như chi NSNN từ đó nắm vững các lý luận cơ bản về cân đối thu chi NSNN, bội chi NSNN
4.1.3. Hiểu được tổng quan và các chính sáchvề nợ công, công cụ quản lý liên quan đến nợ công
4.1.4. Nắm chắc những vấn đề cơ bản, nội dung và các nguyên tắc trong quản lý hoạt động tín dụng nhà nước.
4.1.5. Hiểu rõ khái niệm, hệ thống tổ chức cũng như nguyên tắc của Quỹ dự trữ quốc gia, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xã hội.
4.1.6. Tìm hiểu khái niệm chính sách tài chính công, các mục tiêu, quan điểm đổi mới chính sách tài chính công
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tìm, đọc, hiểu tài liệu về tài chính công
4.2.2. Kỹ năng thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm, thảo luận trên lớp
4.2.3. Kĩ năng nghiên cứu, phân tích sự vận hành của nền kinh tế thông qua vai trò của Chính phủ như trong việc khắc phục thất bại thị trường và tái phân phối thu nhập xã hội
4.3. Chuẩn đầu ra của học phần
4.3.1. Áp dụng được các kiến thức chuyên sâu về khu vực công và tài chính công
4.3.2.  Phân tích được các thông tin trên bảng cân đối thu chi NSNN để thấy được thực trạng NSNN
4.3.3. Lập luận và phân tích, dự báo được các vấn đề tài chính công trong đơn vị
4.3.4. Thiết kế, tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tài chính công như: NSNN và các khoản thu NSNN, cân đối thu chi NSNN, nợ công, tín dụng NN và các quỹ ngoài NSNN cũng như chính sách tài chính công của VN.
4.3.5. Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, phản biện được và đưa ra ý kiến cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ trong làm việc nhóm. 
4.3.6. Phân tích, chuyển tải ý kiến cá nhân phục vụ công tác ra quyết định trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
4.3.7. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng lắng nghe và có sức khỏe tác phong thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
	CĐR của học phần
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
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5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 8 chương:
Chương 1. Tổng quan về Khu vực công và tài chính công
Chương 2. NSNN và thu NSNN
Chương 3. Hàng hóa công và chi tiêu công
Chương 4. Cân đối thu chi NSNN
Chương 5. Nợ công
Chương 6. Tín dụng nhà nước
Chương 7. Quỹ tài chính ngoài NSNN
Chương 8. Chính sách tài chính công của Việt Nam
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu/CĐR học phần

	Chương 1
	Tổng quan về Khu vực công và tài chính công
1.1. Tổng quan về khu vực công
1.2. Tổng quan về tài chính công
	3
	4.1.1
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3


	Chương 2
	NSNN và thu NSNN
2.1. Ngân sách Nhà nước
2.2. Thu NSNN
2.3. Thuế
2.4. Phí và lệ phí thuộc NSNN 
2.5. Các nguồn thu khác của NSNN
2.6. Bồi dưỡng nguồn thu NSNN
	9
	4.1.2
4.2.1;4.2.2; 4.2.3

	Chương 3
	Hàng hóa công và chi tiêu công
3.1. Hàng hóa công
3.2.Cung cấp hàng hóa công
3.3.Chi tiêu công
3.4. Chi NSNN
	9
	4.1.2
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 4
	Cân đối thu chi NSNN
4.1. Lý luận cơ bản về cân đối thu chi NSNN
4.2. Bội chi NSNN
4.3. Tổ chức cân đối thu chi NSNN ở nước ta
	6
	4.1.2
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 5
	Nợ công
5.1.Tổng quan về nợ công
5.2.Các hình thức nợ công
5.3.Công cụ quản lý nợ
	6
	4.1.3
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 6
	Tín dụng nhà nước
6.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước
6.2. Nội dung của tín dụng nhà nước	
6.3. Các nguyên tắc trong quản lý hoạt động tín dụng nhà nước
6.4. Quản lý các hoạt động tín dụng nhà nước
	6
	4.1.4
4.2.1

	Chương 7
	Quỹ  tài chính nhà nước ngoài NSNN
7.1.Quỹ dự trữ quốc gia
7.2.Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
7.3.Quỹ Bảo hiểm xã hội
	3
	4.1.5
4.2.1

	Chương 8
	Chính sách tài chính công của Việt Nam
8.1.Khái niệm chính sách tài chính công 
8.2.Nội dung chính sách tài chính công
8.3.Quản lý các hoạt động tín dụng nhà nước
	3
	4.1.6
4.2.1; 4.2.2



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên giảng trực tiếp và hướng dẫn trên lớp về nội dung lý thuyết của học phần. 
- Trong khi giảng lý thuyết, giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên thảo luận trong thời gian ngắn. Các câu hỏi này thường nhằm vào những điểm chính trong bài giảng, giúp sinh viên nêu nên ý tưởng và quan điểm của mình. Sau đó, giảng viên sẽ trao đổi và gợi ý về bài giảng cho sinh viên. 
- Sinh viên đọc tài liệu (giảng viên yêu cầu), thảo luận nhóm theo chủ đề được giảng viên lựa chọn và làm bài tập ở nhà (theo tài liệu).  
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Chuẩn bị bài tập và đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trước khi lên lớp
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/thảo luận
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (50-100 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
[bookmark: _Hlk84970382]9.3. Cách đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
	
CĐR học phần
	Bài tập 1
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Tham gia học tập
	Thi cuối kỳ

	1
	
	x 
	x 
	x 
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	x 
	x 
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10. 
Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính
[1] Bộ môn kế toán, Bài giảng Lý thuyết tài chính công, Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2022.
10.2. Tài liệu tham khảo
[2] Sử Đình Thành và nnk, Lý thuyết tài chính công, NXB Thống kê, 2009.
[3] Vũ Cương, Kinh tế và tài chính công, NXB Thống kê 2012.
[4] Luật số 83/2015/QH13, Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015
[5] Luật số 20/2017/QH14, Luật Quản lý nợ công, ngày 23 tháng 11 năm 2017
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	[bookmark: OLE_LINK1]Chương
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về Khu vực công và tài chính công
1.3. Tổng quan về khu
vực công
1.4.Tổng quan về tài chính công
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: các mục 1.1. , 1.2 chương 1
+Các nội dung có liên quan tới chương 1 trong tài liệu [2],[3], [4]
+ Người học tự cập nhật những thông tin trên các phương tiện thông tin để tự ôn tập các nội dung đã học.

	2
	Chương 2: NSNN và thu NSNN
2.1. Ngân sách Nhà nước
2.2. Thu NSNN
2.3. Thuế
2.4. Phí và lệ phí thuộc NSNN 
2.5. Các nguồn thu khác của NSNN
2.6. Bồi dưỡng nguồn thu NSNN
	18
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 chương 2
+Các nội dung có liên quan tới chương 1 trong tài liệu [2],[3], [4]
+ Tài liệu [4]: các nội dung từ 2.1 đến 2.6

	3
	Chương 3: Hàng hóa công và chi tiêu công
3.1. Hàng hóa công
3.2.Cung cấp hàng hóa công
3.3.Chi tiêu công
3.4. Chi NSNN
	18
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [2]: nội dung chương 2, 3

	4
	Chương 4: Cân đối thu chi NSNN
4.1. Lý luận cơ bản về cân đối thu chi NSNN
4.2. Bội chi NSNN
4.3. Tổ chức cân đối thu chi NSNN ở nước ta
	12
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 4.1; 4.2; 4.3chương 4
+Các nội dung có liên quan tới chương 1 trong tài liệu [2]
+ Tài liệu [4]: các nội dung từ 4.1 đến 4.3

	5
	Chương 5: Nợ công
5.1.Tổng quan về nợ công
5.2.Các hình thức nợ công
5.3.Công cụ quản lý nợ
	12
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung 5.1; 5.2; 5.3chương 5
+ Tài liệu [5]: các nội dung 5.1, 5.2, 5.3

	6
	Chương 6: Tín dụng nhà nước
6.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước
6.2. Nội dung của tín dụng nhà nước	
6.3. Các nguyên tắc trong quản lý hoạt động tín dụng nhà nước
6.4. Quản lý các hoạt động tín dụng nhà nước
	12
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1], [2]: nội dung chương 6
+Các nội dung có liên quan tới chương 1 trong tài liệu [2],[3], [4]

	7
	Chương 7: Quỹ  tài chính nhà nước ngoài NSNN
7.1.Quỹ dự trữ quốc gia
7.2.Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
7.3.Quỹ Bảo hiểm xã hội
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1] nội dung 7.1; 7.2; 7.3 chương 7
+Các nội dung có liên quan tới chương 1 trong tài liệu [2],[3], [4]

	8
	Chương 8: Chính sách tài chính công của Việt Nam
8.1.Khái niệm chính sách tài chính công 
8.2.Nội dung chính sách tài chính công
8.3.Quản lý các hoạt động tín dụng nhà nước
	6
	0
	0
	Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1] nội dung 8.1; 8.2; 8.3 chương 8
+Các nội dung có liên quan tới chương 1 trong tài liệu [2],[3], [4]

	
	Tổng
	90
	0
	0
	

	
	Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023
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